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Câu 1. Em hãy kể tên các sinh tố tan trong nước và các sinh tố tan trong chất béo?
Câu 2. Cho những thực phẩm sau: thịt bò, tôm tươi, rau cải, cà chua, giá đỗ, khoai tây, cà rốt, trái cây. Em hãy cho biết các biện pháp bảo quản các loại thực phẩm trên để chất dinh dưỡng không bị mất đi trong quá trình chế biến và sử dụng.
Câu 3. Kể tên các chất dinh dưỡng chính có trong các thức ăn sau:
a. Sữa, đậu nành, gạo, thịt gà.
b. Khoai, bơ, đậu phộng, thịt lợn, bánh kẹo.
Câu 4. Hằng ngày gia đình em thường sử dụng những thức ăn gì cho bữa ăn? Kể tên và cho biết những thức ăn đó thuộc nhóm nào? Trình bày cách thay thế thức ăn để có bữa ăn hợp lí.













CÂU HỎI ÔN TẬP CN 7
Câu 1. Lấy một vài ví dụ về giống vật nuôi và điền vào theo mẫu sau:
	Tên giống vật nuôi
	Đặc điểm ngoại hình dễ nhận biết nhất

	………………………….......................
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………….
…………………………………………
	………………………………………….
………………………………………….
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………….


Câu 2. Những biến đổi nào thuộc về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi.
	Những biến đổi của cơ thể GVN
	Sự sinh trưởng
	Sự phát dục

	- Xương ống chân của bê dài them 5cm.
- Thể trọng lợn (heo) con từ 5kg tăng lên 8kg.
- Gà trống biết gáy.
- Gà mái biết đẻ trứng.
- Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa.
	
	


Câu 3. Đánh dấu x vào các phương pháp nhân giống theo mẫu bảng sau sao cho phù hợp với phương pháp chọn phối.
	Chọn phối
	Phương pháp nhân giống

	Con đực
	Con cái
	Thuần chủng
	Lai tạo

	Gà Lơgo
	Gà Lơgo
	
	

	Lợn Móng cái
	Lợn Móng cái
	
	

	Lợn Móng cái
	Lợn Ba xuyên
	
	

	Lợn Lan đơ rat
	Lợn Lan đơ rat
	
	

	Lợn Lan đơ rat
	Lợn Móng cái
	
	







